
           CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2025 - Lớp C1  

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/12/2025->01/01/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Sản phẩm từ nghề 

dệt lụa 

(Từ 01/12 - 05/12) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Bò chui qua cổng (40×40 cm) 

TCVĐ: Chạy tiếp cờ 

Khám phá 

Sản phẩm từ nghề 

dệt lụa 

 

LQVT 

Tách gộp nhóm có số 

lượng 3 thành 2 phần 

 

PT TC- KNXH 

Nhận biết vùng đồ bơi 

 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Vạn Phúc quê 

em 

NDKH: HN: Áo lụa Hà 

Đông 

TC: Tiết tấu vui nhộn 

Tuần 2 

Bác sĩ nha khoa 

(Từ 08/12 - 12/12) 

 

Âm nhạc 

NDTT: HN: Em muốn làm 

NDKH: Ôn VĐ: Vạn Phúc quê em 

TC: Đi theo tiếng nhạc 

Khám phá 

Bác sĩ nha khoa 
LQVT 

Nhận biết, gọi tên hình 

tam giác, hình chữ nhật 

Tạo hình 

Tô màu dụng cụ khám 

bệnh của bác sĩ 

(Đề tài) 

 

Làm quen văn học 

Truyện: Cô bác sĩ tí hon 

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

Tuần 3 

Cháu yêu chú bộ đội 

(Từ 15/12 - 19/12) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m 

TCVĐ: Chuyền bóng qua chân 

Khám phá 

Chú bộ đội hải quân 

 

LQVT 

Ghép đôi theo cặp có 

mối quan hệ mật thiết 

Làm quen văn học 

Thơ: Chú hải quân 

(Dạy trẻ học thuộc thơ) 

Tạo hình 

Tô màu trang phục chú bộ 

đội 

(Theo mẫu) 

Tuần 4 

Chú lính cứu hỏa 

(Từ 22/12 - 26/12) 

Âm nhạc 

NDTT: NH: Em muốn làm lính cứu hỏa 

TC: Hát theo hình ảnh. 

Khám phá 

Chú lính cứu hỏa 

 

LQVT 

Sắp xếp xen kẽ hai đối 

tượng theo quy tắc abab 

Tạo hình 

Làm chú lính cứu hỏa 

(Theo mẫu) 

Làm quen văn học 

Thơ: Xe chữa cháy 

(Bài thơ trẻ đã biết) 

Tuần 5 

Trứng gà 

(Từ 29/12/2025 - 

02/01/2026) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Bật về phía trước 

TCVĐ: Bắt bướm 

 

Khám phá 

Trứng gà 

 

LQVT 

So sánh hai đối tượng dài 

hơn – ngắn hơn 

Nghỉ tết Dương lịch Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Đàn gà con 

NDKH: HN: Gà gáy le te 

TC: Tai ai tinh. 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



                CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2025 - Lớp C2 

                      Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/12/2025->02/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Tuần 1 

Sản phẩm nghề từ lụa 

(Từ 01/12-05/12/2025) 

Tạo hình 

Tô màu dải lụa 

 

Khám Phá 

Nghề dệt lụa Vạn 

Phúc 

LQVT 

Tách gộp nhóm số 

lượng 3 thành 2 phần. 

TCKNXH 

Nhận biết cảm xúc 

vui- buồn 

Vận động 

VĐCB: Bò chui qua cổng 

TC: Lộn cầu vồng 

Tuần 2 

Bác sĩ nha khoa 

(Từ 08/12 -12/12/2025) 

LQ Văn học 

Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề 
Khám phá 

Nha sĩ 

LQVT 

Nhận biết gọi tên hình 

tam giác- hình chữ nhật 

 

Tạo hình 

Tô màu một số đồ 

dùng bác sĩ 

 

Âm nhạc: 

NDTT: DH: Bé tập lái ô tô 

NDKH: HN: Vạn phúc quê em. 

Tc: Tai ai tinh 

Tuần 3 

Cháu yêu chú Bộ đội 

(Từ 15/12-19/12/2025) 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Bé tập lái ô tô 

NDKH: NH: Cháu yêu cô chú 

công nhân. 

Khám phá 

Chú bộ đội Hải 

Quân 

LQVT 

Ghép đôi theo cặp có 

mối quan hệ mật thiết. 

LQ Văn học 

Truyện: Ba chú lợn 

nhỏ (Tiết 1) 

 

PT Vận động: 

VĐCB: Chạy liên tục theo hướng 

thẳng (15m) 

TC:Bắp rang bơ 

Tuần 4 

Chú lính cứu hỏa 

(Từ 22/12-26/12/2025) 

 

 

LQVH 

Truyện: Ba chú lợn nhỏ (Tiết 2) 

 

 

 

Khám phá 

Chú lính cứu hỏa 
LQVT: 

Sắp xếp xen kẽ 2 đối 

tượng theo nguyên tắc 

abab 

Tạo hình: 

Dán trang phục chú 

hề 

(Vở tạo hình) 

Âm nhạc 

NDTT: HN: Cháu yêu chú bộ đội 

Ôn vận động: Bé tập lái ô tô 

TC: Vũ điệu hóa đá. 

Tuần 5 

Con gà 

(Từ 29/12 đến 

02/01/2026 

Tạo hình 

Tô màu quả trứng 
Khám phá 

Quả trứng gà 
LQVT 

So sánh 2 đối tượng dài 

hơn- ngắn hơn 

KNTC-XH 

Cảm xúc sợ hãi- tức 

giận 

PTVĐ 

VĐCB: Bật về phía trước. 

TC: Chó sói xấu tính. 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



                     CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2026 - Lớp C3 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/12/2025->01/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Sản phẩm từ nghề dệt 

lụa 

(Từ 01/12 đến 

05/12/2025) 

PT Vận động 

VĐCB:Đập và bắt bóng tại chỗ 

TC: Cây cao cỏ thấp 

Khám phá 

Các sản phẩm nghề dệt 

lụa Vạn Phúc 

Tạo hình 

Tô màu dải lụa 

(Đề tài) 

 

LQVT 

Tách gộp nhóm có số lượng 3 

thành 2 phần 

TCKN- XH 

Bắt nạt là gì? 

Tuần 2 

Bác sĩ nha khoa 
(Từ 08/12 đến 

12/12/2025) 

Tạo hình 

Tô màu dụng cụ nghề Bác sĩ 

(Tiết mẫu) 

Khám phá 

Bác sỹ nha khoa 

LQ Văn học 

Truyện : Gấu con bị sâu răng 

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

LQVT 

Nhận biết, gọi tên hình tam 

giác, hình chữ nhật 

 

Âm nhạc 

- NDTT:HN: Bé tập 

đánh răng 

NDKH: DVĐ: Rửa mặt 

như mèo 

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

Tuần 3 

Cháu yêu chú Bộ đội  

(Từ 15/12 đến 

19/12/2025) 

PT Vận động 

VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m 

TC: Bong bóng xà phòng 

Khám phá 

Chú bộ đội hải quân 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Cháu thương chú bộ đội 

 NDKH-NH: Cháu yêu cô chú công 

nhân 

TC: Tai ai tinh 

LQVT 

Ghép đôi theo cặp có mối quan 

hệ mật thiết 

 

LQ Văn học 

Thơ: Chú bộ đội của em 

(Dạy trẻ đọc thuộc thơ) 

Tuần 4 

Chú lính cứu hỏa 

(Từ 22/12 đến 

26/12/2025) 

LQ Văn học  

Truyện: Xe cứu hỏa tí hon 

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

Khám phá 

Chú lính cứu hỏa 

Tạo hình 

Sắc màu của ngọn lửa 

(Tiết mẫu) 

LQVT 

Sắp xếp xen kẽ 2 đối tượng theo 

quy tắc 

ABAB 

 

Âm nhạc  

NDTT:HN: Xe cứu 

hóa.  

NDKH: DVĐ: Cháu 

thương chú bộ đội 

TC: Đội nào nhanh nhất 

Tuần 5 

Trứng gà 

(Từ 28/12 đến 

01/01/2026) 

PT Vận động 

VĐCB: Bật về phía trước 

TC:Lộn cầu vồng 

Khám phá 

Trứng gà 

Tạo hình 

Vẽ gà con  

(Tiết mẫu) 

( Tr…vở tạo hình) 

LQVT 

So sánh 2 đối tượng dài hơn - 

ngắn hơn 

TCKN- XH 

Cảm xúc của bé 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 

 



             CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2026 - Lớp C4 

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/12/2025->01/01/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1:  

Sản phẩm từ nghề dệt lụa 

(Từ 1/12 đến          

5/12/2025) 

 TCKNXH 

Cảm xúc vui buồn 

Khám Phá 

Tìm hiểu về tấm 

lụa Vạn Phúc 

 Tạo hình 

Vẽ trang trí tấm lụa 

 

LQVT 

 So sánh 2 đối tượng về 

kích thước to hơn – 

nhỏ hơn 

 

PTVận động 

VĐCB: Bò chui qua cổng 

NDKH: T/c: Chó sói xấu tính 

Tuần 2: 

Bác sỹ nha khoa 

(Từ 8/12 đến 12/12/2025) 

Tạo hình 

Tô màu bác sỹ 

Khám Phá 

Tìm hiểu về 

nghề bác sỹ nha 

khoa 

 

LQVăn học 

Truyện: Giầy nhỏ đi 

thôi       

 LQVT 

Nhận biết gọi tên hình 

tam giác, hình chữ nhật 

Âm nhạc 

NDTT:NH Em muốn làm bác sỹ 

NDKH: TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát 

Tuần 3: 

Cháu yêu chú bộ đội 

(Từ15/12 đến                                                  

19/12/2025) 

 

LQ Văn học 

Làm thơ: làm nghề như bố 

Khám Phá 

Tìm hiểu về chú 

bộ đội hải quân 

 Tạo hình 

Tô màu trang phục chú 

bộ đội 

 

LQVT 

Ghép đôi theo cặp có 

mối quan hệ mật thiết 

 

PTVận động 

VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m 

NDKH :TC: Lộn cầu vồng 

Tuần 4: 

Chú lính cứu hoả 

(Từ 22/12-26/12/2025) 

Tạo hình 

Dán bộ phận còn thiếu của tàu hoả 

Khám Phá: 

Tìm hiểu về chú 

lính cứu hoả 

LQVăn học: 

Truyện: Chú vịt xám 

 

LQVT 

Sắp xếp xen kẽ 2 đối 

tượng theo quy tắc 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Người lính cứu hoả dũng cảm 

NDKH: TC: la theo giai điệu 

Tuần 5: 

Trứng gà 

(Từ 29/12-2/1/2026) 

TCKNXH 

Điều con muốn nói 

Khám Phá: 

Tìm hiểu về quả 

trứng gà 

   Tạo hình 

Nặn quả trứng 

LQVT 

So sánh 2 đối tượng dài 

hơn, ngắn hơn 

PTVận động 

VĐCB: Bật về phía trước 

NDKH: T/C: Cáo ơi ngủ à?  

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



        CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2025 - Lớp C5 

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/12/2025->01/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Sản phẩm từ nghề 

dệt lụa 
(Từ 01/12 - 05/12) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Bò chui qua cổng (40×40 

cm) 

TCVĐ: Chạy tiếp cờ 

Khám phá 

Sản phẩm từ nghề 

dệt lụa 

 

LQVT 

Tách gộp nhóm có số 

lượng 3 thành 2 phần 

 

PT TC- KNXH 

Nhận biết vùng đồ 

bơi 

 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Vạn Phúc quê em 

NDKH: HN: Áo lụa Hà Đông 

TC: Tiết tấu vui nhộn 

Tuần 2 

Bác sĩ nha khoa 

(Từ 08/12 - 12/12) 

 

Âm nhạc 

NDTT: HN: Em muốn làm 

NDKH: Ôn VĐ: Vạn Phúc quê 

em 

TC: Đi theo tiếng nhạc 

Khám phá 

Bác sĩ nha khoa 
LQVT 

Nhận biết, gọi tên hình 

tam giác, hình chữ nhật 

Tạo hình 

Tô màu dụng cụ 

khám bệnh của bác sĩ 

(Đề tài) 

 

Làm quen văn học 

Truyện: Cô bác sĩ tí hon 

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

Tuần 3 

Cháu yêu chú bộ đội 

(Từ 15/12 - 19/12) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Chạy liên tục theo hướng 

thẳng 15 m 

TCVĐ: Chuyền bóng qua chân 

Khám phá 

Chú bộ đội hải 

quân 

 

LQVT 

Ghép đôi theo cặp có 

mối quan hệ mật thiết 

Làm quen văn học 

Thơ: Chú hải quân 

(Dạy trẻ học thuộc 

thơ) 

Tạo hình 

Tô màu trang phục chú bộ đội 

(Theo mẫu) 

Tuần 4 

Chú lính cứu hỏa 

(Từ 22/12 - 26/12) 

Âm nhạc 

NDTT: NH: Em muốn làm lính 

cứu hỏa 

TC: Hát theo hình ảnh. 

Khám phá 

Chú lính cứu hỏa 

 

LQVT 

Sắp xếp xen kẽ hai đối 

tượng theo quy tắc abab 

Tạo hình 

Làm chú lính cứu 

hỏa 

(Theo mẫu) 

Làm quen văn học 

Thơ: Xe chữa cháy 

(Bài thơ trẻ đã biết) 

Tuần 5 

Trứng gà 

(Từ 29/12/2025 - 

02/01/2026) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Bật về phía trước 

TCVĐ: Bắt bướm 

 

Khám phá 

Trứng gà 

 

LQVT 

So sánh hai đối tượng 

dài hơn – ngắn hơn 

Nghỉ tết Dương lịch Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Đàn gà con 

NDKH: HN: Gà gáy le te 

TC: Tai ai tinh. 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 

 


